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Giới thiệu JCI  và Vai trò của JCI 

trong

trong

 Chất lượng chăm sóc sức 

khỏe

khỏe

Lãnh đạo Kiểm định Chất lượng

Joint Commission International (JCI) là tổ chức 

hàng đầu toàn cầu về kiểm định các cơ sở chăm 

sóc sức khỏe, thiết lập các tiêu chuẩn nghiêm ngặt 

nhằm đảm bảo chất lượng và an toàn cho người 

bệnh trên toàn thế giới.

Tiêu chuẩn Toàn diện

Tiêu chuẩn kiểm định của JCI bao quát tất cả các 

các khía cạnh của hoạt động chăm sóc sức khỏe, 

khỏe, từ chăm sóc lâm sàng đến quản trị và quản 

quản lý cơ sở vật chất.

Phạm vi Toàn cầu

Với các cơ sở y tế được kiểm định ở hơn 100 quốc 

quốc gia, ảnh hưởng của JCI vượt xa nguồn gốc từ 

gốc từ Hoa Kỳ, thúc đẩy sự cải tiến chất lượng 

lượng toàn cầu.

Công nhận Xuất sắc

Đạt được chứng nhận của JCI là một thành tựu 

tựu danh giá, thể hiện cam kết của tổ chức y tế 

tế trong việc cung cấp dịch vụ chăm sóc đẳng cấp 

đẳng cấp thế giới.



Nghiên cứu Cải tiến Chất lượng trong Y tế

Thúc đẩy đổi mới

Nghiên cứu cải tiến chất lượng 

lượng nhằm mục đích xác định 

định và áp dụng các thực hành 

hành dựa trên bằng chứng để 

để nâng cao kết quả điều trị, an 

an toàn cho bệnh nhân, và cải 

cải thiện chất lượng dịch vụ 

chăm sóc y tế..

Phương pháp khoa học 

học khắt khe 

Nghiên cứu này sử dụng nhiều 

nhiều phương pháp khoa học 

học khác nhau, bao gồm phân 

phân tích dữ liệu, lập bản đồ quy 

quy trình và các thí nghiệm có 

có kiểm soát, nhằm đo lường 

chính xác tác động của các cải 

cải tiến.

Cách tiếp cận hợp tác

Các nghiên cứu cải tiến chất 

lượng thường bao gồm các 

nhóm đa ngành, bao gồm bác sĩ 

bác sĩ lâm sàng, nhà nghiên cứu 

cứu và nhà quản lý cùng hợp tác 

tác để thiết kế và kiểm nghiệm 

nghiệm các can thiệp mới..

Cải tiến theo chu kỳ 

PDCO-R&D

Tính chất chu kỳ của nghiên cứu 

cứu cải tiến chất lượng cho phép 

phép các tổ chức nhanh chóng 

chóng thích nghi và điều chỉnh 

chỉnh giải pháp dựa trên phản 

phản hồi và kết quả thực tế.



Tầm quan trọng của việc kết hợp tiêu chuẩn JCI với các nỗ lực cải 
tiến chất lượng

Hiệu quả cộng hưởng

Việc kết hợp các tiêu chuẩn JCI với các sáng kiến cải tiến chất lượng tạo ra hiệu quả 

hiệu quả cộng hưởng, thúc đẩy sự tiến bộ toàn diện và bền vững.

Phương pháp tiếp cận toàn diện-hệ thống

Bằng cách tích hợp các tiêu chuẩn JCI, các tổ chức có thể áp dụng một phương pháp 

phương pháp tiếp cận toàn diện hơn đối với chất lượng, đảm bảo rằng tất cả các 

cả các khía cạnh được giải quyết đầy đủ.

Đo lường hiệu quả

Tiêu chuẩn JCI cung cấp một khuôn khổ vững chắc cho việc đo lường và đánh giá 

đánh giá hiệu quả của các nỗ lực cải tiến chất lượng.

Tuân thủ và kiểm định

Việc tuân thủ các tiêu chuẩn JCI có thể dẫn đến nâng cao khả năng tuân thủ và đạt 

thủ và đạt được chứng nhận danh giá, góp phần củng cố uy tín của tổ chức.

chức.



An toàn người bệnh

Tiêu chuẩn JCI nhấn mạnh sự chú trọng vào các thực hành an toàn  người bệnh, 

bao gồm việc báo cáo sự cố, đánh giá rủi ro và giám sát liên tục.

Quản lý chất lượng

JCI yêu cầu các hệ thống quản lý chất lượng mạnh mẽ với quy trình rõ ràng cho việc 

thu thập, phân tích dữ liệu và các sáng kiến cải tiến hiệu suất.

Lãnh đạo và quản trị

Lãnh đạo hiệu quả và các cấu trúc quản trị rõ ràng rất quan trọng trong việc thúc 

đẩy văn hóa chất lượng và đảm bảo trách nhiệm giải trình.

Năng lực nhân viên

JCI nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đào tạo nhân viên, đánh giá năng lực và 

phát triển chuyên môn liên tục để duy trì chất lượng chăm sóc cao.

Các tiêu chuẩn JCI
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CHUẨN JCI BỆNH VIỆN AN TOÀN 

CHẤT LƯỢNG –NCKH - ĐÀO TẠO 



Mức Các bậc thang chất lượng Minh chứng

Mức 1

1.Không áp dụng KQNCKH do BV thực hiện hoặc NC trong nước,

quốc tế đã được công bố vào việc cải tiến chất lượng KCB và nâng

cao hoạt động BV.

- Không tìm thấy được bằng chứng BV đã áp dụng (Mẫu kế hoạch 

áp dụng trong Hồ sơ Đề cương, Nghiệm thu, Báo cáo Sau nghiệm 

thu)

2.Có tiến hành thu thập, tìm kiếm và tổng hợp KQNC hoặc sáng kiến,

thành công của đơn vị khác trong và người nước phục vụ cho việc

cải tiến chất lượng KCB và nâng cao hoạt động BV 

- Có danh sách phân công (Mã C10.2.1.2a)

- Có bảng DS các kinh nghiệm hay, kết quả NC, sáng kiến… đã tìm 

kiếm được (Mã C10.2.1.2b-Mẫu 6.1) 

- Có bảng trích dẫn các TLTK, tên đơn vị có sáng kiến hay. (Mã

10.2.1.2b-Mẫu 6.2)

Mức 2

3.Lập danh mục các KQNC tiềm năng, khuyến nghị mang tính khả thi,

có thể áp dụng tại BV để cải tiến chất lượng KCB và nâng cao hoạt

động BV.

- Có bảng danh mục các KQNC tiềm năng, khuyến nghị mang tính 

khả thi, có thể áp dụng tại BV (Mã C10.2.2.3a-Mẫu 7). 

- NVYT trình bày được cách phân loại các đề xuất khuyến nghị 

triển khai theo các KQNC, kinh nghiệm hay đã thu thập được :(Mã

C10.2.2.3b–Mẫu 8): Phân loại Sản phẩm KHCN trong đề cương, 

báo cáo nghiệm thu, báo cáo sau nghiệm thu). 

4.Có xây dựng kế hoạch và lộ trình triển khai áp dụng các KQNC/sáng

kiến để cải tiến chất lượng KCB và nâng cao hoạt động BV

- Có bản kế hoạch và lộ trình triển khai áp dụng các KQNC/sáng 

kiến để cải tiến chất lượng KCB và nâng cao hoạt động BV (Mã

C10.2.2.4–Mẫu 8) : Mẫu kế hoạch áp dụng trong Hồ sơ đề 

cương, báo cáo nghiệm thu, báo cáo sau nghiệm thu)

Mức 3

5.Có triển khai áp dụng ít nhất 03 KQNC vào thực tiễn để cải tiến chất

lượng KCB và nâng cao hoạt động BV.

-Có giấy chứng nhận ít nhất 03 KQNC/sáng kiến, kế hoạch triển 

khai áp dụng, nội dung sáng kiến (Mã C10.2.3.5a)

- Báo cáo kết quả áp dụng NC( đánh giá trước và sau khi áp dụng) 

(Mã C10.2.3.5b)

C10.2

ÁP DỤNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀO VIỆC CẢI TIẾN CHẤT 

LỰỢNG KHÁM, CHỮA BỆNH VÀ NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG BỆNH VIỆN

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-h31lfSDTi6P177aPUhRwQOkuMGS8HGF/edit
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-U7GlzVZYdLpbvOxWk18DJNT51VhefMS/edit?usp=drive_link&ouid=106750538201539235823&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-eaEfdjYXTYPpZlBYx5mq5JP1e4wcy6R/edit?usp=drive_link&ouid=106750538201539235823&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-eaEfdjYXTYPpZlBYx5mq5JP1e4wcy6R/edit?usp=drive_link&ouid=106750538201539235823&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-e9GBZpixhPEjHvW7ZKz2jHpjrXJkAsf/edit?usp=drive_link&ouid=106750538201539235823&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-esF-y4Eols409jeh1AN3ahGlYkd8KDg/edit?usp=drive_link&ouid=106750538201539235823&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-esF-y4Eols409jeh1AN3ahGlYkd8KDg/edit?usp=drive_link&ouid=106750538201539235823&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-esF-y4Eols409jeh1AN3ahGlYkd8KDg/edit?usp=drive_link&ouid=106750538201539235823&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-esF-y4Eols409jeh1AN3ahGlYkd8KDg/edit?usp=drive_link&ouid=106750538201539235823&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-h31lfSDTi6P177aPUhRwQOkuMGS8HGF/edit
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-h31lfSDTi6P177aPUhRwQOkuMGS8HGF/edit


Mức Các bậc thang chất lượng Minh chứng

Mức 4

6.Có triển khai áp dụng ít nhất 04 kết quả nghiên cứu vào thực tiễn để 

cải tiến chất lượng khám, chữa bệnh và nâng cao hoạt động bệnh 

viện.

- Có quyết định công nhận kết quả nghiên cứu/ sáng kiến, kế hoạch 

triển khai áp dụng các kết quả nghiên cứu/sáng kiến, nội dung 

sáng kiến (Mã C10.2.4.6a-Mẫu 6.1+ Minh chứng) 

- Báo cáo kết quả áp dụng nghiên cứu đánh giá trước và sau khi áp 

dụng (Mã C10.2.4.6b-Mẫu 8+ Minh chứng)

7.Có khảo sát, đánh giá hiệu quả việc áp dụng kết quả nghiên cứu vào 

thực tiễn, có so sánh trước – sau khi áp dụng. 

- Có các bằng chứng đã tiến hành khảo sát, đánh giá hiệu quả việc 

áp dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn, có so sánh trước – sau 

khi áp dụng các sáng kiến, kết quả nghiên cứu (Mã C10.2.4.7a-

Mẫu 8 +Minh chứng)

Mức 5

8.Có triển khai áp dụng ít nhất 05 kết quả nghiên cứu vào thực tiễn để 

cải tiến chất lượng khám, chữa bệnh và nâng cao hoạt động bệnh 

viện. 

- Có giấy chứng nhận ít nhất 05 kết quả nghiên cứu/ sáng kiến, kế 

hoạch triển khai áp dụng các kết quả nghiên cứu/sáng kiến, nội 

dung sáng kiến (Mã C10.2.5.8a-mẫu 6.1) 

- Báo cáo kết quả áp dụng nghiên cứu (đánh giá trước và sau khi 

áp dụng) (Mã C10.2.5.8.b–Mẫu 8)

9.Có ít nhất 01 sáng kiến hoặc giải pháp mới về cải tiến chất lượng 

khám, chữa bệnh dựa trên nghiên cứu; được đăng ký bản quyền sở 

hữu trí tuệ. 

- Có ít nhất 01 Sáng chế hoặc giải pháp hữu ích đã được đăng ký 

bản quyền sở hữu trí tuệ. (Mã C10.2.5.9.a-Mẫu 6.1) 

- Báo cáo kết quả áp dụng các sáng chế/giải pháp hữu ích. (Mã 

C10.2.5.9.b-Mẫu 8)

C10.2

ÁP DỤNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀO VIỆC CẢI TIẾN CHẤT 

LỰỢNG KHÁM, CHỮA BỆNH VÀ NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG BỆNH VIỆN

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-U7GlzVZYdLpbvOxWk18DJNT51VhefMS/edit?usp=drive_link&ouid=106750538201539235823&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-esF-y4Eols409jeh1AN3ahGlYkd8KDg/edit?usp=drive_link&ouid=106750538201539235823&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-esF-y4Eols409jeh1AN3ahGlYkd8KDg/edit?usp=drive_link&ouid=106750538201539235823&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-U7GlzVZYdLpbvOxWk18DJNT51VhefMS/edit?usp=drive_link&ouid=106750538201539235823&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-esF-y4Eols409jeh1AN3ahGlYkd8KDg/edit?usp=drive_link&ouid=106750538201539235823&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-U7GlzVZYdLpbvOxWk18DJNT51VhefMS/edit?usp=drive_link&ouid=106750538201539235823&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-esF-y4Eols409jeh1AN3ahGlYkd8KDg/edit?usp=drive_link&ouid=106750538201539235823&rtpof=true&sd=true


Công tác quản lý chất lượng NCKH

Tiêu chuẩn Khắt khe

Joint Commission International (JCI) đã thiết lập 

một bộ tiêu chuẩn chất lượng toàn diện mà các 

bệnh viện và tổ chức y tế phải tuân thủ.

Hợp tác Đa ngành

Việc xác định các tiêu chuẩn JCI quan trọng ảnh 

trọng ảnh hưởng đến nghiên cứu cải tiến chất 

chất lượng đòi hỏi sự tham gia của cả các nhóm 

nhóm lâm sàng và nghiên cứu.

Phân tích Khoảng trống chi tiết 

Cần tiến hành phân tích khoảng trống một cách 

một cách chi tiết để xác định các tiêu chuẩn JCI 

chuẩn JCI nào là quan trọng nhất và có tác động 

tác động lớn nhất trong việc nâng cao chất 

chất lượng thông qua nghiên cứu.



Bản đồ Tiêu chuẩn JCI-C10.1,C10.2 với Các 

với Các Chỉ số Cải tiến Chất lượng

Xác định Các Tiêu chuẩn JCI Chủ chốt 

Xem xét các tiêu chuẩn kiểm định của JCI và xác định những tiêu chuẩn có liên quan nhất đến 

nhất đến nghiên cứu cải tiến chất lượng.

Xác định Các chỉ số cải tiến

Xác định các chỉ số đo lường có thể định lượng được phù hợp với các tiêu chuẩn JCI đã chọn và 

chọn và có khả năng theo dõi tiến độ cải tiến.

Thiết lập Quy trình Thu thập Dữ liệu

Triển khai các quy trình để thu thập dữ liệu một cách định kỳ về các chỉ số cải tiến chất lượng đã 

lượng đã xác định.

Trực quan hóa các mối quan hệ 

Lập bản đồ các mối quan hệ giữa các tiêu chuẩn JCI và các chỉ số cải tiến chất lượng tương ứng.

tương ứng.



Tích hợp Dữ liệu cải tiến chất lượng 
vào Bảng điều khiển

1 Tích hợp dữ liệu

Tích hợp liền mạch các nguồn dữ liệu cải tiến chất lượng vào bảng điều khiển, đảm 

bảo khả năng hiển thị và truy cập dữ liệu theo thời gian thực..

2 Kỹ thuật trực quan hóa 

Sử dụng các kỹ thuật trực quan hóa dữ liệu nâng cao để trình bày các chỉ số hiệu 

số hiệu suất, xu hướng và thông tin chi tiết một cách rõ ràng, dễ hiểu.

3 Khả năng phân tích chi tiết

Cho phép người dùng khám phá sâu hơn vào dữ liệu, tìm ra nguyên nhân gốc rễ và 

nhân gốc rễ và xác định các lĩnh vực cần cải thiện.



Tận dụng bảng điều khiển cho quyết 

định dựa trên dữ liệu

Thông tin toàn diện

Bảng điều khiển tổng hợp dữ liệu quan trọng, cho 

trọng, cho phép khám phá các xu hướng và mô 

mô hình tiềm ẩn để đưa ra các quyết định chiến 

chiến lược.

Xác định cơ hội

Bằng cách giám sát các chỉ số chính, có thể xác 

định các lĩnh vực cần cải thiện và thúc đẩy các sáng 

kiến nâng cao chất lượng cụ thể.

Can thiệp kịp thời 

Khả  nả ng hiả n thả  dả  liả u theo thả i gian 

cho phép phả n ả ng nhanh chX ng vả i các 

vả n ả ả  m ả i nả y sinh và ra quyả t ả ả nh 

chX ng dả a trên dả  liả uB

Chiến lược dựa trên dữ liệu

Sử dụng bảng điều khiển để theo dõi tiến độ, đo 

đo lường tác động và tinh chỉnh các chiến lược cải 

lược cải tiến chất lượng theo thời gian.



Hiệu quả của Bảng điều khiển giám sát

Giám sát liên tục

Thường xuyên xem xét bảng 

điều khiển để đảm bảo nó vẫn 

vẫn phù hợp với các mục tiêu cải 

tiêu cải tiến chất lượng đang 

phát triển và các tiêu chuẩn JCI. 

JCI. Thu thập phản hồi từ người 

người dùng để xác định các lĩnh 

lĩnh vực cần cải thiện..

Chỉ số hiệu suất

Thiết lập các chỉ số hiệu suất 

chính để theo dõi tác động của 

của bảng điều khiển, chẳng hạn 

hạn như độ chính xác của dữ 

liệu, tính kịp thời của các bản 

cập nhật và mức độ tương tác 

tác của người dùng. thân tích 

tích các xu hướng để xác định cơ 

định cơ hội tối ưu hóa.

Cải tiến lặp đi lặp lại

Tận dụng dữ liệu từ bảng điều 

điều khiển để thông báo các cải 

cải tiến dần dần. Thử nghiệm các 

các tính năng hoặc hình ảnh 

mới, sau đó thu thập phản hồi 

hồi và điều chỉnh dựa trên nhu 

nhu cầu của người dùng.

Sự phù hợp tổ chức

Đảm bảo bảng điều khiển tiếp 

tiếp tục hỗ trợ chiến lược cải 

tiến chất lượng và quy trình ra 

ra quyết định của tổ chức. Đồng 

Đồng bộ với các bên liên quan 

quan để duy trì tính liên quan và 

quan và tối đa hóa giá trị của 

bảng điều khiển..



Cơ hội cải tiến liên tục

Mở rộng phạm vi Bảng điều khiển

Thường xuyên xem xét bảng điều khiển và xác 

xác định các tiêu chuẩn JCI mới hoặc các chỉ số 

chỉ số cải tiến chất lượng có thể được tích hợp 

hợp để cung cấp cái nhìn toàn diện hơn.

Cải thiện trực quan hóa dữ liệu

Khám  phá các kả  thuả t trả c quan hXa dả  

liả u  khác nhau  ả ả  làm  cho Nả ng ả iả u 

khiả n trả  nên trả c quan và ả n tả ả ng 

chả ng hả n nhả  ả ả  thả  tả ả ng tác, Niả u 

xu  hả ả ng hoả c phân tích dả  ả oánB

Tự động hóa thu thập dữ liệu

Tối ưu hóa quy trình thu thập dữ liệu bằng cách 

cách tích hợp với các hệ thống hiện có và tự 

tự động hóa việc chuyển dữ liệu đến bảng điều 

điều khiển, giảm bớt nỗ lực thủ công và cải 

thiện tính kịp thời.

Thúc đẩy Sự tham gia của các 

bên

bên

 liên quan

Tích cực tương tác với các bên liên quan để thu 

để thu thập phản hồi, hiểu nhu cầu đang phát 

phát triển của họ và liên tục cải tiến bảng điều 

điều khiển để đảm bảo nó vẫn là một công cụ ra 

cụ ra quyết định có giá trị.



Mở rộng Bảng điều khiển đến các cơ sở Y tế khác

1

Tùy chỉnh

T ùy chả nh Nả ng ả iả u khiả n ả ả  ả áp ả ng nhu cả u cả  thả  cả a các tả  chả c y tả  khác nhauB

2
Tích hợp

Tích hợp liền mạch bảng điều khiển với các hệ thống dữ liệu và quy trình làm việc hiện có.

3

Đào tạo

Cung cấp đào tạo toàn diện để đảm bảo việc áp dụng và sử dụng hiệu 

quả

quả

.

.

aở rộng bảng điều khiển đến các cơ sở y tế khác đòi hỏi một cách tiếp cận cẩn thận, xem xét những nhu cầu và hạn chế đặc thù của từng tổ chức. Điều này bao gồm 

Điều này bao gồm việc tùy chỉnh bảng điều khiển, tích hợp nó với các hệ thống hiện có và cung cấp đào tạo kỹ lưỡng để đảm bảo việc áp dụng và sử dụng thành công.

dụng thành công.



Bài học kinh nghiệm và thực 

hành tốt nhất

Phát triển lặp lại

Triển khai bảng thông tin theo 

cách

cách

 linh hoạt, lặp đi lặp lại để 

nhanh

nhanh

 chóng thu thập phản hồi 

và

và

 thực hiện cải tiến.

Đào tạo toàn diện

Cung cấp đào tạo toàn diện cho 

tất

tất

 cả

cả

 các bên liên quan để đảm 

bảo

bảo

 việc áp dụng và sử dụng 

bảng

bảng

 thông tin hiệu quả.

Giám sát liên tục

Thường xuyên xem xét hiệu suất của 

bảng thông tin và điều chỉnh để đảm 

bảo bảng thông tin luôn phù hợp và 

hiệu quả.

Mở rộng kiến trúc

T hiả t kả  Nả ng ả iả u khiả n vả i 

kiả n   trúc cX thả  m ả  rả ng ả ả  

hả p vả i sả  phát triả n trong 

lai và các nguả n dả  liả u Nả  sungB



Những điểm chính

Sự liên kết là rất 
quan trọng

Đảm bảo các tiêu chuẩn JCI được liên 

liên kết chính xác với các số liệu 

nghiên cứu cải tiến chất lượng là điều 

điều cần thiết để giám sát và ra quyết 

quyết định hiệu quả.

Phương pháp tiếp cận 
dựa trên dữ liệu

Việc tích hợp dữ liệu thời gian thực 

thực vào bảng điều khiển tập trung 

trung giúp các bên liên quan đưa ra 

ra quyết định sáng suốt dựa trên dữ 

dữ liệu.

Cải tiến liên tục

Cần phải thường xuyên xem xét và tối 

và tối ưu hóa bảng thông tin để thích 

thích ứng với nhu cầu thay đổi và xác 

xác định những cơ hội mới.

Vượt qua thử thách

Chủ động giải quyết các rào cản 

xung

xung

 quanh việc thu thập dữ liệu, 

tích

tích

 hợp và sự tham gia của tổ 

chức

chức

 là

là

 chìa khóa để triển khai 

bảng

bảng

 thông tin thành công.



Hỏi đáp

Làm rõ hoặc thông tin bổ sung về bản đồ chiến lược giữa các tiêu chuẩn JCI (Ủy ban 

chung quốc tế) và nghiên cứu cải tiến chất lượng. 

Khoảng trống dữ liệu và các biểu mẫu, phương thức thu thập dữ liệu

Việc tích hợp công nghệ phân tích dữ liệu tiên tiến và công nghệ AI vào bảng thông tin có 

thể nâng cao hơn nữa khả năng ra quyết định dựa trên dữ liệu và cải tiến chất lượng liên 

tục.
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